
STT Doanh nghiệp Địa chỉ
Tên sản phẩm công 

bố hợp quy
Số, ngày công bố hợp quy

Số lượng sản 

phẩm

Sản xuất/nhập 

khẩu
Tên đơn vị kiểm nghiệm Giấy Chứng nhận hợp quy

Áo lót nữ 3600263944/TTLBKK2/0401799157                   1,400 nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1132116310 ngày 04/11/2021

Quần lót nữ hiệu wacoal 3600263944/12921259211/0401799157                   1,500 nhập khẩu
Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1132116510 ngày 04/11/2021

Áo lót nữ, quần lót nữ 3600263944/HCM210700001/04017991

57
                  2,216 nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert 1132121110 ngày 04/11/2021

Khăn lau mặt tiện dụng

Khăn ướt lau ố dầu nhà bếp

Gối các loại
3600829285/SHSE21110087F/04013122

78 NGÀY 04/1/2022
1650 cái Nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert
1132264510 ngày 27/12/2021

Thảm các loại 3600829285/JKTHCM202112-

20/0401312278 NGÀY 04/1/2022
 10447 cái  nhập khẩu

Trung tâm giám định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy VietCert

11323056010 ngày 

28/12/2022

Bộ chăn drap gối nệm 

RAHANCO 100% cotton

ruột gối RAHANCO 100% 

polyester

Công ty CP viện Nghiên cứu Dệt mayPhương thức 5
214518163-2 ngày 

10/12/2021

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022)

Sản xuất trong 

nước

121/3, Khu Phố 5, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa

Công ty TNHH 

Tiếp vận và Vận 

tải Á Âu

3600359364/214518163-2/0100100294 

ngày 04/1/2022

Thôn Tây Lạc, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty TNHH 

Yahon

Công ty TNHH 

Việt Nam Wacoal

110 Amata, KCN 

Amata, Biên Hòa, 

Đồng Nai
1

Phương thức 5
3603059351/TTK122021/0105859046 

ngày 04/1/2022

Sản xuất trong 

nước

Công ty CP chứng nhận và Giám định 

IQC

3

2

IQC/HQDM/1891.21 ngày 

3/12/2021

Công ty TNHH 

MTV Tâm Trung 

Kiên 

1 số 848D, tổ 40, 

KP8, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
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